
 

ENGLISH 7 

THEME 7: OVERPOPULATION 

LESSON 2 

I.                  New words: 

-         crime (n): tội phạm 

-         wildlife (n): động vật hoang dã 

-         slum (n): nhà ổ chuột 

-         pollution (n): sự ô nhiễm 

-         pollute (v): gây ô nhiễm 

-         effect (n): kết quả, sự ảnh hưởng 

II.               Grammar: 

-         Enough + N: đủ … 

Ex: There are enough food for the children. (Có đủ thức ăn cho bọn trẻ.) 

                                      N 

-         (not) + adj + enough + to Vo: (không) đủ … để … 

Ex: My sister is old. She can drive a car. (Chị tôi thì lớn. Chị ấy có thể lái xe) 

⇒  My sister is old enough to drive a car. (Chị tôi thì đủ lớn để lái xe) 

      Adj               to Vo 

-         Because/ Because of: bởi vì 

+ Because + clause (mệnh đề) (1 câu hoàn chỉnh) 

Ex: There are a lot of slums because there are too many people in the city. 

                                                                       clause (mệnh đề) 

       (Có nhiều nhà ổ chuột bởi vì có quá nhiều người trong thành phố.) 

+ Because of + Noun/ Noun phrase (danh từ/ cụm danh từ) 



 

Ex: There are a lot of slums because of overpopulation. 

                                                                        Noun 

       (Có nhiều nhà ổ chuột bởi vì sự bùng nổ dân số.) 

  

 


